
Đề thimôn: Tự độnghóasảnxuất. 
Thờigianthi: 60 phút. 
Sinhviênđượcphépsử dụngtàiliệu 
 

1. Cho mộttay Robot nhưhìnhvẽ, hãychuyểntọađộđiểm q(0,0,0,1)từ (x2, y2) về gốc 
(x0, y0) (4điểm) 

 
2. Cho chi tiếtnhưhìnhvẽ. Hãynêucáchtiếnhànhđocáckíchthướcghitronghìnhvẽ 

vớiviệcxácđịnhrõ chuẩnđo,dụng cụ đotrongmộtdâychuyềnsảnxuấttự động. (4 
điểm) 

 
Trongđó: Chiềucao 30, 
  Chiềudài 200, 
  Chiềungang 50, 
  2 lỗ f30, 
  Khoảngcách 2 lỗ suốtlầnlượt là 50 và 150 mm,  
   
3. Hãyvậndụngcácphươngphápsángtạođể bố trí cáchđo 3 kíchthướctự 

chọntrongmộtdâychuyềntự độngcủa chi tiếtcâu 2. Vẽ hìnhdạng, dụng cụ đovà cách 
di chuyểncủa chi tiết. (2 điểm)  
 
 
 
 
 
 



 
ĐÁP ÁN 

 
Câu 1: Ma trận:  

Khớpnối i ia  ia  id  iq  

1 0 1a  0 1q  

2 0 2a  0 2q  

 

 

 
[ c1*c2 - s1*s2, - c1*s2 - c2*s1, 0, a1*c1 + a2*c1*c2 - a2*s1*s2] 
[ c1*s2 + c2*s1,   c1*c2 - s1*s2, 0, a1*s1 + a2*c1*s2 + a2*c2*s1] 
[             0,               0, 1,                           0] 
[             0,               0, 0,                           1] 
 

= 
Trongđó a1,2= a1,2, c1,2= 1,2cosq , s1,2= 1,2sinq  

Câu 2:  

 
Cáckíchthướccầnđo 50 mm, 30 mm, 100 mm, 200mm, lỗ f30,  

[a1*c1 + a2*c1*c2 - a2*s1*s2] 
[a1*s1 + a2*c1*s2 + a2*c2*s1] 
[                       0                      ] 
[                       1                      ] 



Đokíchthước 60, 30, 200:Dùngbànmáp, chuẩnphíahôngvà phíadướicủakhốivuông, 
đocáckíchthước 60, 30 và 200.  Dùngthiết bị đokhí nénđể đo.  

 
 
 
Đokíchthướckhoảngcáchcủalỗ f30 gồmkíchthước 50 và 150 bằngchuẩnphíahôngcủa chi 
tiếtvà đothông qua dụng cụ bằngkhí nén. Lỗ f30 
đượcđođồngthờicùnglúckhiđokhoảngcách. Cầndịchchuyểnbộ phậnkhí nénđể 
tìmkíchthướclớnnhất là đườngkínhcủavòngtròn.  
 
Câu 3: Sơđồ di chuyểnvà đo 

 
Các chi tiếtđược di chuyểntrênbăngtải, tại vị trí sensor khi chi tiếtvượt qua, 
mộtxylanhthủylực sẽ đẩy chi tiếtvàotrong, đồngthờixylanhthứ 2 cùngđẩy chi tiếtvàođúng 
vị trí và sauđó các sensor khí nén sẽ tiếnhànhđo chi tiết. Saukhilấythôngsố xong, 2 lò xo 
bêntrong sẽ đẩy chi tiếtrangoàivà dâychuyềntiếptục di chuyểnđể đưa chi 
tiếtvàodâychuyền. Trongtrườnghợp chi tiết bị lỗi, xylanh sẽ đẩy chi 
tiếtrangoàiloạisảnphẩmlỗi.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 


